
Biểu 01/TB-H

Số cơ sở
Lao động 

(người)

Doanh thu 

(triệu đồng)

Doanh thu 

bình quân/1 

cơ sở (triệu 

đồng)

A B C 1 2 3 4

Tổng số 0 3.823 6.728 962.612,63 251,80

1. Chia theo khu vực 0

     - Thành thị 01 0 680 967 201.328,54 296,07

     - Nông thôn 02 0 3.143 5.761 761.284,09 242,22

2. Chia theo vùng địa lý 0

     - Đồng bằng, Trung du 01 0 52 76 15.526,15 298,58

     - Miền núi 02 0 3.771 6.652 947.086,48 251,15

     - Vùng cao, Hải đảo 03 0

3. Chia theo ngành kinh tế 0

     C. Công nghiệp chế biến, chế tạo C 1 1.032 2.136 326.914,37 316,78

          C10. Sản xuất chế biến thực phẩm C10 2 409 481 25.390,48 62,08

          C11. Sản xuất đồ uống C11 2 79 81 3.441,35 43,56

          C14. Sản xuất trang phục C14 2 70 94 10.876,74 155,38

          C16. Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, 

tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm 

từ rơm, rạ và vật liệu tết bện C16 2 126 874 198.042,16 1.571,76

          C18. In, sao chép bản ghi các loại C18 2 1 1 110,10 110,10

          C23. Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại 

khác C23 2 35 138 14.065,68 401,88

          C25. Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ 

máy móc, thiết bị) C25 2 135 235 48.640,83 360,30

          C31. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế C31 2 172 222 25.345,73 147,36

          C33. Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc 

và thiết bị C33 2 5 10 1.001,30 200,26

     E. Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý 

rác thải, nước thải E 1 1 10 1.254,00 1.254,00

          E38. Hoạt động thu gom, xử lý và tiêu huỷ rác 

thải; tái chế phế liệu E38 2 1 10 1.254,00 1.254,00

     F. Xây dựng F 1 139 1.113 288,00 2,07

          F41. Xây dựng nhà các loại F41 2 130 1.085 288,00 2,22

          F43. Hoạt động xây dựng chuyên dụng F43 2 9 28

     G. Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe 

máy và xe có động cơ khác G 1 1.751 2.272 491.818,55 280,88

          G45. Bán, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có 

động cơ khác G45 2 159 195 28.773,35 180,96

          G46. Bán buôn (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có 

động cơ khác) G46 2 187 276 111.178,51 594,54

          G47. Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có 

động cơ khác) G47 2 1.405 1.801 351.866,69 250,44

SỐ CƠ SỞ, LAO ĐỘNG, DOANH THU CỦA CƠ SỞ CÁ THỂ PHÂN THEO HUYỆN/QUẬN VÀ KHU 

VỰC, ĐỊA BÀN (kể cả các cơ sở hoạt động không có địa điểm ổn định)

(25). Tỉnh Phú Thọ - (231). Huyện Hạ Hoà

Mã 

số

Ngành 

 cấp

Tổng số



Số cơ sở
Lao động 

(người)

Doanh thu 

(triệu đồng)

Doanh thu 

bình quân/1 

cơ sở (triệu 

đồng)

A B C 1 2 3 4

Mã 

số

Ngành 

 cấp

Tổng số

     H. Vận tải kho bãi H 1 288 350 51.014,25 177,13

          H49. Vận tải đường sắt, đường bộ và vận tải 

đường ống H49 2 280 337 50.360,65 179,86

          H50. Vận tải đường thủy H50 2 8 13 653,60 81,70

     I. Dịch vụ lưu trú và ăn uống I 1 289 436 48.703,25 168,52

          I55. Dịch vụ lưu trú I55 2 9 23 2.974,63 330,51

          I56. Dịch vụ ăn uống I56 2 280 413 45.728,62 163,32

     J. Thông tin và truyền thông J 1 13 15 1.491,50 114,73

          J61. Viễn thông J61 2 13 15 1.491,50 114,73

     K. Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm K 1 1 1 1.067,50 1.067,50

          K64. Hoạt động dịch vụ tài chính (trừ bảo hiểm 

và bảo hiểm xã hội) K64 2 1 1 1.067,50 1.067,50

     L. Hoạt động kinh doanh bất động sản L 1 7 7 152,60 21,80

          L68. Hoạt động kinh doanh bất động sản L68 2 7 7 152,60 21,80

     M. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công 

nghệ M 1 16 25 3.893,73 243,36

          M73. Quảng cáo và nghiên cứu thị trường M73 2 2 4 1.242,20 621,10

          M74. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công 

nghệ khác M74 2 14 21 2.651,53 189,40

     N. Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ N 1 44 61 6.261,05 142,30

          N77. Cho thuê máy móc, thiết bị (không kèm 

người điều khiển); cho thuê đồ dùng cá nhân và gia 

đình; cho thuê tài sản vô hình phi tài chính N77 2 23 37 3.312,57 144,02

          N82. Hoạt động hành chính, hỗ trợ văn phòng và 

các hoạt động hỗ trợ kinh doanh khác N82 2 21 24 2.948,48 140,40

     Q. Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội Q 1 11 43 6.452,67 586,61

          Q86. Hoạt động y tế Q86 2 11 43 6.452,67 586,61

     R. Nghệ thuật, vui chơi và giải trí R 1 22 34 4.529,51 205,89

          R93. Hoạt động thể thao, vui chơi và giải trí R93 2 22 34 4.529,51 205,89

     S. Hoạt động dịch vụ khác S 1 209 225 18.771,66 89,82

          S95. Sửa chữa máy vi tính, đồ dùng cá nhân và 

gia đình S95 2 87 91 8.956,78 102,95

          S96. Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác S96 2 122 134 9.814,89 80,45


